
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Chủ đề nhánh 1: Bé là ai. Từ ngày 07/10 đến ngày 11 tháng 10 năm 2024

Tên hoạt 
động

Thời
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ
Cô đón trẻ vào lớp, dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép nhắc trẻ chào cô, 
chào bố mẹ

Thể dục
sáng

80-90
phút

* Nội dung:
1. Hô hấp: Hít vào thở ra
2. Tay:đưa hai tay lên cao ra trước
sang hai bên.
3. Bụng: Cúi về phía trước..
4. Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân 
sang ngang

- * Mục tiêu
- Trẻ thực hiện được các động tác theo
nhạc.
- Phát triển cơ tay, chân cho trẻ
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân
trường

Hoạt động 
học

30-40
phút

Thể dục
-Đi trên ghế thể dục

-Đi trên ghế thể dục đầu đội túi cát

Tạo hình
Vẽ chân dung bạn trai, bạn gái

Chơi, hoạt 
động ngoài 

trời

30-40
phút

- QS: Cây lộc vừng, Cây vạn tuế, Cây hoa bông tuyết
- Trò chơi VĐ:Gieo hạt, Mèo đuổi ; Tìm bạn , Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do: Chơi với các thiết bị, đồ chơi ngoài trời, chơi với các vật liệu

Chơi, hoạt 
động góc

40-50
phút

* Nội dung
- XD: Xây vườn cây
- PV: Gia đình, nấu ăn
- HT:Xem tranh ảnh về bạn trai, bạn
gái
- NT: Tô, vẽ bạn trai, bạn gái
- TN: Chăm sóc cây.

* Mục tiêu:
+ Trẻ thể hiện được vai chơi, bước đầu 
biết phối hợp cùng các nhóm chơi.
+ Biết xây dựng vườn cây, và sử dụng 
nguyên vật liệu trong công trình xây 
dựng.
+ Biết chọn màu để vẽ, tô màu, bạn
trai bạn gái.
+ Biết xem tranh ảnh, về bạn trai bạn
gái.
+ Biết cách chăm sóc cây

Ăn Trưa 60-70
phút

Cô hướng dẫn trẻ rửa tay, rửa mặt. Cô kê bàn ghế, lấy bát thìa cho trẻ , cô chia
cất bát thìa đúng nơi quy định.
-Dạy trẻ sử dụng nước tiết kiệm khi đi vệ sinh, rửa tay

Ngủ Trưa 140-
150ph

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Nhắc trẻ không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo 
sau đó cho trẻ cất chăn gối và đúng nơi quy định

Ăn bữa 
phụ

20-
30ph

Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn phụ cho
trẻ.

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích
70-80
phút

- TCM: Giúp cô tìm bạn
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc.
- Nêu gương cuối ngày.

-Làm vở toán
- Chơi theo ý thích ở các góc
- Nêu gương cuối ngày.

Trả trẻ 60-70
phút

Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá 
nhân trẻ



Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 Tuần từ ngày 07/10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024
GV dạy Sáng: Nguyễn Thị Thắm Chiều: Ngô Mỹ Hường

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trò chuyện, xem tranh ảnh, kể về bản thân Cho trẻ chơi tự do tại các góc. Điểm danh.

* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh,
chạy chậm, đi nhanh, đi thường, chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình 2 hàng ngang.
- Trọng động: - Cho trẻ thực hiện các động tác phù hợp với lời bài hát "Tay thơm tay ngoan". Cho
trẻ tập 2 lần
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 3-4 phút
- Ca múa hát tập thể vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

LQVT KPXH
Tách gộp 1 nhóm 2,6 đối Bé giới thiệu về mình
tượng thành 2 nhóm nhỏ
khác nhau

Âm nhạc
NDTT:DH “ Mừng sinh nhật” 
NDKH NH: Sinh nhật hồng 
TCÂN:Nghe tiết tấu tìm đồ vật

Cây cao cỏ thấp; Trời nắng trời mưa;Lộn cầu vồng; Bắt bướm, dung dăng dung dẻ, cướp cờ
thiên nhiên.....

* Đồ dùng, học liệu: * Tổ chức hoạt động:
- Khối gỗ, nút nhựa, cây, gạch Cô trò chuyện về chủ đề nhánh, giới thiệu các góc chơi, nội
- Bộ đồ chơi gia đình , nấu ăn, dung chơi.
- Tranh ảnh về bạn trai, bạn gái - Cho trẻ chọn góc chơi, cài thẻ vào góc chơi, tự lấy đồ chơi
- Giấy vẽ, sáp màu.... ra chơi. - Cô đến từng nhóm chơi đóng vai chơi cùng trẻ
-Cây,chậu nước, giẻ lau.... - Cô nhắc trẻ chơi vui vẻ hòa đồng với nhau trong nhóm. Cô

gợi ý để trẻ giao tiếp với nhau thể hiện vai chơi trong nhóm
với nhau. Cho trẻ tự nhận xét bạn chơi. Cô nhận xét chung.
Cho trẻ cất đồ chơi.

cơm giới thiệu các món ăn . Nhắc trẻ mời cô, bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ
-dạy trẻ ký hiệu nhà vệ sinh, nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định

- Nhắc trẻ giữ trật tự khi ngủ
- Trẻ ngủ dậy cho trẻ chơi 1 "Chi chi chành chành”..

cô nhắc trẻ rửa tay, lau miệng, đi vệ sinh,...

- Học kidsmart
-Chơi theo ý thích ở các góc
- Nêu gương cuối tuần

- Rèn kỹ năng chải đầu, tóc
- Chơi theo ý thích ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- Học đàn
- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Bình xét phát phiếu bé ngoan

Trao đổi, phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ -> Trả trẻ.
Trò chuyện với trẻ về các biển báo giao thông.



KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ: BẢN THÂN
Chủ đề nhánh 2: Cơ thể bé. Từ ngày 14/10 đến ngày 18 tháng 10 năm 2024

Tên hoạt 
động

Thời
gian Thứ 2 Thứ 3

Đón trẻ
Cô đón trẻ vào lớp, dạy trẻ sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép nhắc trẻ chào cô, 
chào bố mẹ

Thể dục
sáng

80-90
phút

* Nội dung:
1. Hô hấp: Hít vào thở ra
2. Tay:đưa hai tay lên cao ra trước
sang hai bên.
3. Bụng: Cúi về phía trước..
4. Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân 
sang ngang

- * Mục tiêu
- Trẻ thực hiện được các động tác theo
nhạc.
- Phát triển cơ tay, chân cho trẻ
- Trẻ có ý thức tập luyện
* Chuẩn bị:
- Sân tập, vị trí tập của trẻ trên sân trường

Hoạt động 
học

30-40
phút

Thể dục
Trườn theo hướng thẳng, trườn kết 

hợp trèo qua ghế dài

KPKH
Khám phá sự linh hoạt của đôi bàn tay

(Quy trình 5E )

Chơi, hoạt 
động ngoài 

trời

30-40
phút

- QS: Cây Nhài nhật, Cây hoa sứ, Dạo chơi sân trường.
- Trò chơi VĐ: lộn cầu vồng, Tìm bạn, Chồng nụ chồng hoa, nhảy lò cò
- Chơi tự do: Chơi với các thiết bị, đồ chơi ngoài trời, chơi với các vật liệu

Chơi, hoạt 
động góc

40-50
phút

* Nội dung
- XD: Xây khu vui chơi của bé
- PV: Gia đình, nấu ăn, Bác sĩ
- HT: Xem tranh ảnh , về các bộ 
phận cơ thể.
- NT: Tô mầu các bộ phận trên cơ 
thể, vẽ các bộ phận còn thiếu trên 
cơ thể.
- TN: Chăm sóc cây.

* Mục tiêu:
+ Trẻ thể hiện được vai chơi, bước đầu 
biết phối hợp cùng các nhóm chơi.
+ Biết xây dựng khu vui chơi, và sử dụng 
nguyên vật liệu trong công trình xây 
dựng.
+ Biết chọn màu để tô vẽ các bộ phận ..
+ Biết xem tranh ảnh, về bạn trai bạn gái.
+ Biết cách chăm sóc cây

Ăn Trưa 60-70
phút

- Cô hướng dẫn trẻ giúp cô kê bàn ghế, lấy bát thìa cho trẻ , cô chia
- Dạy trẻ sử dụng nước tiết kiệm khi đi vệ sinh, rửa tay

Ngủ Trưa 140-
150ph

- Chuẩn bị phòng ngủ, kê giường, gối, nhắc trẻ đi vệ sinh
- Nhắc trẻ không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo 
sau đó cho trẻ cất chăn gối và đúng nơi quy định

Ăn bữa 
phụ

20-
30ph

Nhắc trẻ đi vệ sinh, lau mặt, rửa tay sạch sẽ trước khi ăn, chia đồ ăn phụ cho
trẻ.

Chơi, hoạt 
động theo 

ý thích
70-80
phút

- TCM: Đếm các bộ phận cơ thể
- Cho trẻ chơi theo ý thích ở các 
góc.
- Nêu gương cuối ngày.

-Lqkt xác định phải trái…
- Chơi theo ý thích ở các góc
- Nêu gương cuối ngày.

Trả trẻ 60-70
phút

Cô cho trẻ chơi theo ý thích ở các góc, trẻ tự cất đồ dùng đồ chơi, vệ sinh cá 
nhân trẻ



Thời gian thực hiện chủ đề lớn: 4 Tuần từ ngày 07/10 đến ngày 01 tháng 11 năm 2024
GV dạy Sáng: Ngô Mỹ Hường Chiều: Nguyễn Thị Thắm

Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Trò chuyện về kỹ năng bảo vệ phòng tránh xâm hại trẻ em. Cho trẻ chơi tự do tại các góc. Điểm
danh.
* Tổ chức hoạt động:
- Khởi động: Cho trẻ đi thành vòng tròn, đi các kiểu đi thường, đi nhanh, chạy chậm, chạy nhanh,
chạy chậm, đi nhanh, đi thường, chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình 2 hàng ngang.
- Trọng động: - Cho trẻ thực hiện các động tác phù hợp với lời bài hát "Tay thơm tay ngoan". Cho
trẻ tập 2 lần
- Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng 3-4 phút
- Ca múa hát tập thể vào thứ 3 và thứ 5 hàng tuần

LQVT
Xác định vị trí của đồ vật, phía 
phải, phía trái so với bạn khác, 
so với 1 vật nào đó làm chuẩn.

LQCC
a,ă,â

Âm nhạc
NDKH:NH Năm ngón tay 
ngoan”
NDTT:VĐ: Đường và Chân 
TCÂN:Tai ai tinh

, Luồn luồn cổng dế, kéo co 
thiên nhiên....

* Đồ dùng, học liệu:
- Khối gỗ, nút nhựa, cây, gạch
- Bộ đồ chơi gia đình , nấu ăn, bác
sĩ
- Tranh ảnh về các bộ phận trên cơ 
thể.
- Giấy vẽ, sáp màu....
-Cây,chậu nước, giẻ lau....

* Tổ chức hoạt động:
Cô trò chuyện về chủ đề nhánh, giới thiệu các góc chơi, nội
dung chơi.
- Cho trẻ chọn góc chơi, cài thẻ vào góc chơi, tự lấy đồ chơi
ra chơi. - Cô đến từng nhóm chơi đóng vai chơi cùng trẻ
- Cô nhắc trẻ chơi vui vẻ hòa đồng với nhau trong nhóm. Cô 
gợi ý để trẻ giao tiếp với nhau thể hiện vai chơi trong nhóm 
với nhau. Cho trẻ tự nhận xét bạn chơi. Cô nhận xét chung. 
Cho trẻ cất đồ chơi.

Nhắc trẻ mời cô, bạn khi ăn, ăn từ tốn, nhai kỹ
-dạy trẻ ký hiệu nhà vệ sinh, nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định

- Nhắc trẻ giữ trật tự khi ngủ
- Trẻ ngủ dậy cho trẻ chơi 1 " kéo cưa lừa sẻ”..

cô nhắc trẻ rửa tay, lau miệng, đi vệ sinh,...

- Học kidsmart
-Chơi theo ý thích ở các góc
- Nêu gương cuối tuần

-Đồng dao Xỉa cá mè
- Chơi theo ý thích ở các góc
- Nêu gương cuối ngày

- Học đàn
- Chơi theo ý thích ở các góc.
- Bình xét phát phiếu bé ngoan

Trao đổi, phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ -> Trả trẻ.
Trò chuyện với trẻ về an toàn giao thông ngồi trên các phương tiện giao thông. 




